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Túi thi: 1
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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

ATám, chín8.98.992015K104/10/1997Nguyễn Hà Phương15510100351

BBẩy, tám7.89.222015K519/05/1997Ngô Thành Quốc15510103522

AChín, năm9.59.692015Q321/03/1997Võ Giang Thịnh15510200893

KFKhông, không0.00.002014NT10/05/1993Lê Đình Tính14580200504

KFKhông, không0.00.002013N124/11/1995Bùi Thanh Xuân13510401395

FKhông, bốn0.40.022016N105/12/1998Vũ Tuấn Anh16510400046

ATám, tám8.88.792015K315/12/1997Nguyễn Quế Bình15510102607

BBẩy, tám7.88.072015K130/03/1997Nguyễn Đức Duy15510101098

KFKhông, không0.00.002016NT115/03/1998Hoàng Thành Đạt16580200099

BBẩy, một7.17.942014KTCQ15/11/1994Ngô Xuân Đăng145201002610

AChín, năm9.59.692015DH15/01/1997Đỗ Thị Hảo155801000811

FKhông, bốn0.40.022015NT127/03/1997Nguyễn Thanh Hiền155802010612

AChín, hai9.29.292016GT213/10/1998Ngô Văn Hùng165401008613

BBẩy, không7.07.072016VL07/05/1995Nguyễn Văn Hưởng145109001314

KFKhông, không0.00.002016NT104/11/1995Đinh Hoàng Lê145802002915

BTám, hai8.28.092015K131/12/1997Bạch Ngọc Mai155101006416

KFKhông, không0.00.002015Q321/07/1997Nguyễn Giang Nam155102014217

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 14 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)
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(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


